	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /2019/NQ-HĐND
	Quảng Trị, ngày      tháng 7 năm 2019


 

NGHỊ QUYẾT
VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TỈNH QUẢNG TRỊ, GIAI ĐOẠN 2020-2025, 
ĐỊNH HƯỚNG 2030
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ;
Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua Đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020-2025, định hướng 2030, với những nội dung chủ yếu sau:
I. Phạm vi, đối tượng và nguyên tắc áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
- Quy định các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù của tỉnh nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ trên một số cây trồng, con nuôi chủ lực: Lúa chất lượng cao, Hồ tiêu, cà phê, rau quả, hoa, con tôm, con lợn, con bò và gia cầm.

· Thời gian thực hiện từ năm 2020-2025, định hướng đến năm 2030. 
2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức (hợp tác xã, tổ hợp tác, Doanh nghiệp...), hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đáp ứng các điều kiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ.

3. Nguyên tắc áp dụng
- Nhà nước khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ thông qua việc hỗ trợ vay vốn (bù lãi suất), áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu kết nối thị trường cho danh mục các sản phẩm ưu tiên tại điểm 1, khoản I, Điều 1 Nghị quyết này.
· Ưu tiên hỗ trợ cho Doanh nghiệp được công nhận Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao hoặc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tổ chức sản xuất trên vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc sản xuất theo các quy trình sản xuất sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ...;
- Trong cùng một thời gian, nếu các đối tượng được hưởng các mức hỗ trợ khác nhau thì được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất. Trong cùng một nội dung hỗ trợ, nếu đã được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thì không được hưởng hỗ trợ của ngân sách tỉnh và ngược lại.
- Tất cả các chính sách được hỗ trợ sau đầu tư (trừ tập huấn chuyển giao kỹ thuật) và được thanh toán sau khi Hội đồng nghiệm thu của tỉnh đánh giá, nghiệm thu. 
II. Mục tiêu
Tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ đối với các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

· Có ít nhất 4 vùng sản xuất vào năm 2025 và 10 vùng sản xuất vào năm 2030 được công nhận vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các sản phẩm nông sản chủ lực, có lợi thế canh tranh trên địa bàn tỉnh;

· Mỗi năm có ít nhất 10 mô hình/dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ được hình thành mới trên địa bàn;

- Có ít nhất 2.000 ha cây trồng vào năm 2025 và 5.000 ha vào năm 2030 sản xuất theo quy trình canh tác hữu cơ, tự nhiên trên địa bàn; có ít nhất 40 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao vào năm 2025 và 100 ha vào năm 2030.

III. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.
1. Hỗ trợ lãi suất vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp CNC và nông nghiệp hữu cơ:

a. Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% lãi suất trong 3 năm đầu tiên đầu tư sản xuất Nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Mức cho vay hỗ trợ lãi suất không quá 2 tỷ đồng/cơ sở. Mỗi năm ngân sách nhà nước hỗ trợ bù lãi suất không quá 700 triệu đồng. 
b. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Mỗi năm ngân sách nhà nước cân đối bố trí từ 0,7-2,1 tỷ đồng.
2. Hỗ trợ áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất cho các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ:

a. Định mức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ tối đa 30% chi phí  xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có áp dụng hệ thống tự động hóa. Định mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/cơ sở. Mỗi năm hỗ trợ không quá 10 cơ sở.

- Hỗ trợ tối đa 30% chi phí  ứng dụng công nghệ hữu cơ, sinh học sản xuất theo quy trình hữu cơ. Định mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha/năm. Mỗi năm hỗ trợ tối đa 500 ha;

- Hỗ trợ tối đa 30% chi phí  giống, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng mô hình sản xuất chăn nuôi gia cầm, lợn tiêu chuẩn hữu cơ. Định mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng đối với mô hình chăn nuôi gia cầm hữu cơ và 50 triệu đồng đối với mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ. Mỗi năm hỗ trợ không quá 20 mô hình chăn nuôi gia cầm và 10 mô hình chăn nuôi lợn.

b. Nguồn kinh phí: Mỗi năm ngân sách nhà nước cân đối 2-2,5 tỷ đồng.

3. Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm nông sản đạt chuẩn theo quy định

a. Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% chi phí chứng nhận sản phẩm an toàn cho các Tổ chức, cá nhân, HTX, THT với mức tối đa 20 triệu đồng/cơ sở. Mỗi năm hỗ trợ không quá 10 cơ sở.

b. Nguồn ngân sách: Mỗi năm ngân sách nhà nước bố trí từ 150-200 triệu đồng.

4. Hỗ trợ chi phí mua vật tư, máy móc, thiết bị tự động hóa, bán tự động phục vụ sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản:

a. Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần bằng 70% chi phí vật tư, máy móc, thiết bị nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/cơ sở. Mỗi năm hỗ trợ không quá 10 cơ sở.
b. Nguồn kinh phí: Mỗi năm ngân sách nhà nước bố trí từ 1,5-2 tỷ đồng.

5. Hỗ trợ ứng dụng CNC trong xử lý môi trường chăn nuôi

a. Cơ chế hỗ trợ: Hỗ một lần bằng 70% chi phí  mua vật tư, thiết bị, lắp đặt công trình xử lý chất thải, hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/công trình xử lý chất thải và 200 triệu đồng/công trình xử lý chất thải có kết hợp sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Mỗi năm hỗ trợ không quá 10 mô hình (5 mô hình mỗi loại).

c. Nguồn kinh phí: Mỗi năm ngân sách nhà nước cân đối từ 1,5-2 tỷ đồng.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày      tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
	 Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh, TAND, VKSND tỉnh;
- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP, TX;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh;
- TT công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
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